      UBND HUYỆN GIA LÂM

    TRƯỜNG: TH DƯƠNG HÀ
KỊCH BẢN PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP
KHI HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC
I. Công tác chuẩn bị trước khi đón HS vào trường

*Thời gian: Trước khi đón HS quay lại trường từ ngày 02/3/2021.
*Địa điểm: Trường TH Dương Hà

*Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh kiểm tra: 

- Số lượng, chất lượng máy đo thân nhiệt tại phòng y tế, phòng học.

- Hệ thống nước sạch, nước uống, cốc uống nước,  số lượng nước rửa tay khô, xà phòng, giấy sạch, khăn tay, thùng đựng rác,…  tại các lớp học, phòng ban, nhà vệ sinh, khu rửa tay,…

- Phòng y tế, phòng cách  ly, vật tư, cơ số thuốc, thiết bị bảo hộ, trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của y tế.

- Số lượng khẩu trang y tế để tại phòng y tế, các lớp học ( 10 đến 15  cái/ lớp mỗi ngày ) để trường hợp HS, CB, GV, NV có biểu hiện ho, sốt, khó thở, .. được phát hiện trong trường phải thực hiện đeo khẩu trang y tế ngay.

- Vệ sinh, lau chùi, khử khuẩn  tại các lớp học, phòng ban, nhà vệ sinh, khu vực xung quanh trường, nhà thể chất, khu bán trú, … đảm bảo sạch sẽ.
- GVCN nắm bắt thông tin, sức khỏe, thân nhiệt học sinh trước khi học sinh vào trường.

- Phối hợp với phụ huynh chuẩn bị khẩu trang, bình nước uống cá nhân; Hướng dẫn và thực hiện đeo khẩu trang từ nhà đến trường, từ trường về nhà, ở nơi công cộng.

II. Khi học sinh quay trở lại trường học

1. Đầu các giờ học 
* Buổi sáng: đầu giờ 07 giờ 30 phút; Tan học:

- Thứ 2,3,5:  Khối 1: 11h10p; Khối 2, 3: 11h20; Khối 4, 5: 11h30. Với những buổi sáng 5 tiết.
- Thứ 4, 6: Khối 1: 10h30; Khối 2, 3: 10h40; Khối 4, 5: 10h50). Với những buổi sáng 4 tiết.
* Buổi chiều: đầu giờ 13 giờ 45 phút; Tan học 16 giờ 45 phút đến 5 giờ 05 phút. ( Khối 1: 16h45p; Khối 2: 16h50p; Khối 3: 16h55p; Khối 4: 17h00p; Khối 5: 17h05p).
- Thứ 6: Khối 1: 15h05p; Khối 2: 15h10p; Khối 3: 15h15p; Khối 4: 15h20p; Khối 5: 15h25p.
	TT
	Nhiệm vụ được phân công
	Vị trí 
	GV phụ trách
	Phương tiện
	Ghi chú

	1
	 - Nhắc nhở PH, HS và các bộ phận đưa đón HS ở cổng trường đúng giờ tránh ùn tắc GT, tập trung đông  người.
+ Khối 1: đi vào từ cửa lách của cổng chính

+ Khối 2, lớp 3B, 3A: đi vào từ cửa lớn của cổng chính
+ Đi phía cổng phụ: K4, K5, Lớp 3C, 3D
- Đón học sinh vào trường, vào lớp.
+ Học sinh từng lớp đứng đúng vị trí đã quy định

+ Thực hiện giãn cách tối thiểu 1,5m


	- Bên ngoài cổng trường 

- Bên trong cổng trường
	- Bảo vệ: Đ/c Giap, Minh, Quân


- GVCN các lớp
	- Loa trợ giảng;

   - Loa phát thanh
	Đội ANTT xã 
hỗ trợ

	2
	- GVCN bao quát học sinh của lớp mình, đo thân nhiệt HS rồi cho HS vào lớp;  ( dành 10 phút đầu giờ sáng) đo thân nhiệt học sinh và viết vào sổ theo dõi).
	Tại vị trí xếp hàng.
	GVCN, GVBM
	Máy đo
	HS xếp hàng

	3
	- Hướng dẫn HS rửa tay bằng xà phòng sát khuẩn ngoài máng nước, tại các vị trí vòi nước đã quy định hoặc bằng dung dịch sát khuẩn nhanh tại cửa lớp.
	 - Các khu vực rửa tay hoặc trước cửa lớp học.
	 GVCN các lớp
	Máng nước  và DD sát khuẩn
	Trước khi vào lớp, trước  khi ra về.

	4
	 - Nhăc HS vui chơi an toàn, giữ gìn vệ sinh.tại lớp học, sân trường
- Vệ sinh, khử khuẩn trong lớp 
- Tổng vệ sinh ngoại cảnh, hành lang cầu thang 

	- VS tay nắm cửa, phương tiện uống nước, sàn lớp, bàn ghế, hành lang cầu thang (tay vịn, sàn) 
	 GVCN các lớp; Lao công
	Nước tẩy rửa, Cloramin B 25% chổi, khăn lau...
	 Trước và sau khi học sinh ra về

	5
	Phân luồng giờ tan học:

- Các lớp đi cầu thang dãy học sinh gồm: 1A, 1B, 3C, 5A, 5B

- Các lớp đi cầu thang dãy hiệu bộ gồm: 5C, 4A, 4B, 2A, 2B, 3D, 3B

- Các lớp đi lối dưới sân trường (trước sân khấu) gồm: 2C, 3A, 1C
	- Cổng chính

- Cổng phụ

- Cổng phụ
	GV trực + GVCN

GV trực + GVCN


	
	GV hướng dẫn phân luồng đảm bảo khoảng cách, cự ly


2. Trong giờ học.

* Chú ý quan sát, theo dõi sức khỏe học sinh, học sinh đeo khẩu trang trong suốt giờ học. Nhắc nhở HS giữ vệ sinh cá nhân, giữ vệ sinh chung và rửa tay bằng "dung dịch sát khuẩn tay nhanh" nếu cần. Báo cho nhân viên y tế/BGH nhà trường khi có bất thường.
3. Cuối giờ học buổi sáng:
* Giáo viên Chủ nhiệm phối hợp với GVBM có tiết cuối dành 10 phút đầu giờ đo thân nhiệt học sinh và viết vào sổ theo dõi. Cho HS xếp hàng ngay ngắn ra về.

4. Đầu giờ học buổi chiều:
* Giáo viên Chủ nhiệm phối hợp với GVBM có tiết đầu dành 10 phút đầu giờ đo thân nhiệt học sinh và viết vào sổ theo dõi. 

5. Cuối giờ học buổi chiều:
* Giáo viên Chủ nhiệm phối hợp với GVBM có tiết cuối dành 10 phút đầu giờ đo thân nhiệt học sinh và viết vào sổ theo dõi. Cho HS xếp hàng ngay ngắn ra về.

* Cuối buổi vệ sinh khử khuẩn lại lớp học, nền nhà, hành lang, lan can, tay nắm cửa, bàn ghế, cửa, bảng,

* GVBM: vệ sinh, khử khuẩn các khu Nhà thể chất, hành lang, cầu thang,..

6. Nhân viên bảo vệ:

* Thực hiện yêu cầu được phân công, yêu cầu đảm bảo 2 người trực/ ca. 

* Hướng dẫn phụ huynh đưa đón con đúng vị trí quy định, hướng dẫn học sinh ra vào sân trường.

* Không cho khách vào trường trong mùa dịch, nếu có lịch hẹn trước gặp gỡ BGH/ GV/ NV trong trường phải báo trước
7. Nhân viên lao công:

* Quét dọn vệ sinh sân trường, các khu vực nhà vệ sinh (ít nhất 3 lần/ngày), khu để rác...
* Thu dọn rác hàng ngày, chăm sóc bồn hoa cây cảnh.
PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HÌNH HUỐNG

KHI HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG CÓ THÂN NHIỆT TRÊN 3705

1. Đầu giờ học.

      Bộ phận GV chuyên, nhân viên được phân công theo dõi quan sát tất cả các con khi đến trường tại cổng trường. Nếu quan sát thấy dấu hiệu bất thường, tiến hành đo thân nhiệt cho các con . Nếu học sinh có thân nhiệt trên 3705, bộ phận tiếp đón thực hiện:

      * Ngay lập tức cho các con đeo khẩu trang, cách ly và Bộ phận bảo vệ trực báo ngay cho PHHS ngoài cổng trường đưa con về tiếp tục theo dõi và làm theo hướng dẫn ( Nếu báo kịp PHHS ) và báo về bộ phận trực BGH. 

     * Trường hợp PHHS đã trở về nhà, bộ phận đón tiếp học sinh tại cổng trường thực hiện:

        - Bước 1: Đeo khẩu trang ngay tại chỗ (Cho giáo viên và học sinh…)

        - Bước 2: Tiến hành đưa con xuống phòng cách ly (Đưa người ốm, sốt... xuống phòng y tế)

         - Bước 3:  Tại phòng cách ly, nhân viên y tế trang phục bảo hộ, khử khuẩn và  liên lạc thông báo về gia đình , đồng thời Gọi điện trao đổi với cha mẹ học sinh để tìm hiểu yếu tố dịch tễ (xem trong vòng 14 ngày cha mẹ hoặc học sinh, hoặc người sống cùng nhà có đi đến vùng có dịch hay không ? ( như Trung Quốc, Hàn Quốc, các nước Châu âu…. và những nơi cơ quan y tế thông báo), có tiếp xúc với người mắc/nghi nhiễm bệnh Covid-19 hay không ? ? tình hình sức khỏe của con trong máy ngày gần đây ?  

+ Trường hợp nếu có yếu tố dịch tễ trên thì lập tức gọi cho Trạm y tế xã theo số máy 0355371877 ( Đc Hòa – Trưởng trạm y tế xã) để được hỗ trợ, báo hệ thống, báo cho cha mẹ đưa học sinh đến bệnh viện.

+ Trường hợp không có yếu tố dịch tễ trên thì chuyển bước 4

- Bước 4: Báo cha mẹ đón học sinh, đưa đi y tế để được tư vấn và điều trị. Cha mẹ cho con nghỉ học. Nhà trường giữ liên lạc với cha mẹ để thông tin sức khỏe HS, thông tin cho cán bộ y tế nếu có trường hợp nghi ngờ.

       * Trường hợp nhân viên y tế thông báo nhưng phụ huynh học sinh đã đi làm không có ở nhà, người nhà cùng không có nhà, nhân viên y tế thực hiện chăm sóc và thực hiện  cách ly tại phòng Y tế cho đến khi người nhà đến đón con về.

2. Trong quá trình con học tập tại lớp: 

2.1. Đối với  học sinh.

      Trong quá trình thực hiện giờ lên lớp, giáo viên phải thường xuyên quan sát các con,  Nếu phát hiện thấy học sinh có biểu hiện bất thường như mệt mỏi, sốt,  ho ( hoặc  các con báo với cô con thấy khó thở), ngay lập tức Giáo viên đo thân nhiệt cho con. Nếu học sinh có thân nhiệt trên 3705, Giáo viên thực hiện ( Theo 4 bước )

        + Giá viên đeo khẩu trang và phát khẩu trang ,đeo cho các con .

        + Đưa ngay con xuống phòng y tế cách ly. 

        + Bàn giao và báo cáo tình hình sơ bộ diễn biến tình hình sức khỏe của học sinh cho nhân viên y tế đến thời điểm rồi trở về lớp tiếp tục công việc.  

        + Sau khi tiếp nhận học sinh, Nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Tại phòng cách ly, nhân viên y tế trang phục bảo hộ, khử khuẩn và  liên lạc thông báo về gia đình, đồng thời trao đổi với PHHS xem trong vòng 14 ngày học sinh  có đi đến vùng có dịch hay không ? tình hình SK của con trong máy ngày gần đây ?  mời PHHS đến trường đón con về chăm sóc theo dõi và đưa đến các trung tâm y tế, Bệnh viện được chỉ định để cho con khám và xét nghiệm khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở ... Để có phương án điều trị kip thời. Đồng thời báo về trung tâm y tế của thị trấn .

        - Trường hợp nhân viên y tế thông báo về gia đình nhưng phụ huynh đi làm không có ở nhà, , nhân viên y tế thực hiện chăm sóc học sinh  và thực hiện  cách ly tại phòng Y tế theo quy định cho đến khi  người nhà đến đón con về.

2.2. Đối với Giáo viên, Nhân viên.

      - Trong quá trình  thực hiện nhiệm vụ tại trường, phát hiện mình khó thở, có thân nhiệt trên 3705. Ngay lúc đó GV, NV đeo ngay khẩu trang, di chuyển về phòng y tế cách ly và báo về BGH trực phân công người dạy thay.

      -  Tại phòng Y tế, nhân viên y tế thực hiện các bước theo quy định về chuyên môn. 

 Trao đổi với CBGV( NV) để tìm hiểu yếu tố dịch tễ (xem trong vòng 14 ngày CBGV(NV)  hoặc người sống cùng nhà có đi đến vùng có dịch hay không ? ( như Trung Quốc, Hàn Quốc, các nước Châu âu…. và những nơi cơ quan y tế thông báo), có tiếp xúc với người mắc/nghi nhiễm bệnh Covid-19 hay không ? ? tình hình SK của con trong máy ngày gần đây ?  

+ Trường hợp nếu có yếu tố dịch tễ trên thì lập tức gọi cho Trạm y tế xã theo số máy 0355371877 ( Đc Hòa – Trưởng trạm y tế xã) để được hỗ trợ, báo hệ thống, CBGV( NV) đến bệnh viện.

+ Trường hợp không có yếu tố dịch tễ trên thì chuyển bước 4 tùy theo tình hình sức khỏe của mỗi thành viên mà có thể :

- Cho GV về cách ly tại nhà, đưa đi bệnh viện để được tư vấn và điều trị. CBGV( NV) Nghỉ làm. Nhà trường giữ liên lạc với CBGV( NV) để thông tin sức khỏe, thông tin cho cán bộ y tế nếu có trường hợp nghi ngờ.

          -Trường hợp GV( NV) Sức khỏe không tốt cử thành viên Ban chỉ đạo trong trường hỗ trợ phối hợp đưa về  nhà (Thực hiện trang phục bảo vệ  đảm bảo an toàn )và  cách ly tại nhà và theo dõi tình hình sức khỏe  báo cáo hàng ngày về Bộ phận phụ trách của trường. Kiểm tra xét nghiệm khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở tại cở sở đã được thông báo. Và chỉ đi làm khi khỏe trở lại sau khi được sự cho phép của bộ phận chuyên môn. 

3.Trường hợp số HS, GV trong ngày có thân nhiệt trên 3705 nhiều hơn 4 bệnh nhân/ ngày. 

      - Bộ phận y tế nhà trường cập nhật báo tình hình SK của của CBGV,NV và HS nhà trường có thân nhiệt trên 3705 trong ngày về Trung tâm y tế để Trung tâm y tế phối hợp xử trí cùng nhà trường. 

     -  Nếu có số HS hặc GV  trên  4 người có thân nhiệt trên 3705, Nhân viên y tế báo cáo xin ý kiến  trung tâm và cùng Ban  chỉ đạo, các đồng chí được phân công trực hỗ trợ chuyển một số trường hợp cách ly sang cách ly tại trung tâm y tế nhằm giảm tối đa lây nhiễm chéo. 

* Lưu ý: Phương án khi có học sinh, giáo viên , nhân viên ốm, sốt >,= 37,5 độ

- Bước 1: Đeo khẩu trang tại chỗ (Cho giáo viên và học sinh…)


- Bước 2: Tiến hành cách ly (Đưa người ốm, sốt vào phòng y tế)

- Bước 3: Gọi điện hỏi cha mẹ học sinh để tìm hiểu yếu tố dịch tễ ( cha mẹ hoặc học sinh, hoặc người sống cùng nhà đi từ vùng dịch ( Đà Nẵng, Quảng Nam,  các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, các nước Châu âu…. và những nơi cơ quan y tế thông báo), có tiếp xúc với người mắc/nghi nhiễm bệnh Covid-19.

+ Trường hợp nếu có yếu tố dịch tễ trên thì lập tức gọi cho Trạm y tế thị trấn theo số máy 0355371877 ( Đc Hòa – Trưởng trạm y tế xã) để được hỗ trợ, báo hệ thống, báo cho cha mẹ đưa học sinh đến bệnh viện.

+ Trường hợp không có yếu tố dịch tễ trên thì chuyển bước 4

Bước 4: Báo cha mẹ đón học sinh, đưa đi y tế để được tư vấn và điều trị. Cha mẹ cho con nghỉ học. Nhà trường giữ liên lạc với cha mẹ để thông tin sức khỏe HS, thông tin cho cán bộ y tế nếu có trường hợp nghi ngờ.
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